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BÁO CÁO 

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư  

về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại  

gây hủy hoại đạo đức xã hội” 

 

 Thực hiện Công văn số 1465- CV/HU, ngày 24/4/2020 của Huyện ủy Khánh 

Sơn về việc báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 

của Ban Bí thư về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy 

hoại đạo đức xã hội”; Ủy ban Nhân dân huyện Khánh Sơn báo cáo một số kết quả triển 

khai thực hiện Chỉ thị 46 với những nội dung cụ thể như sau: 

PHẦN THỨ NHẤT 

Đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 

 I. Công tác quán triệt, tuyên truyền  

 Ngay sau khi có Chỉ thị 46-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Hướng 

dẫn số 117-HD/BTGTW, ngày 29/9/2010 của Ban Tuyên giáo Trung ương, UBND 

huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức quán 

triệt và xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị, đưa nhiệm vụ quán triệt, tổ 

chức thực hiện Chỉ thị 46- CT/TW gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ công tác hàng 

năm. Việc quán triệt và thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW cũng gắn chặt với chủ trương về 

xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triền bền 

vững đất nước, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, phát triển công 

nghiệp văn hóa nhằm phát huy những tiềm năng và giá trị đặc sắc của văn hóa; chủ 

động hội nhập quốc tế. 

 Trong quá trình triển khai thực hiện, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo 

đức, lối sống được chỉ đạo tập trung tăng cường, điều chỉnh phù hợp với từng đối 

tượng trong xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ; chú trọng công tác quản lý nhà nước đối với 

các sản phẩm và dịch vụ văn hóa, xây dựng môi trường sống văn minh, lành mạnh, 

quan tâm đến sự phát triển của nhân tố con người. Các câp ủy Đảng, chính quyền địa 

phương, các cơ quan, ban ngành đã gắn việc triển khai thực hiện Chỉ thị với các văn 

bản chỉ đạo về hoạt động văn hóa , xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh nhất là thực 

hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng quy chế phối 

hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các ngành văn hóa, thông tin, giáo dục đào tạo, công 

an, quản lý thị trường trong việc kiểm soát, ngăn chặn các sản phấm văn hóa độc hại, 



phản bác lại các thông tin sai trái, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; 

định kỳ hàng năm tiến hành sơ kết kiểm tra, đánh giá... UBND huyện đã ban hành văn 

bản quán triệt, cụ thể hóa và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị ở cơ sở triến khai thực 

hiện gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân 

cư”. Mặt trận Tố quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể từ huyện tới cơ sở cũng chủ 

động đóng vai trò nòng cốt trong xây dựng khu dân cư văn hóa, vận động nhân dân 

thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, định 

hướng hưởng thụ văn hóa lành mạnh, chăm lo xây dựng đời sống văn hóa tinh thần 

cho nhân dân. Các hoạt động này đã góp phần thống nhất nhận thức và trách nhiệm 

của các cơ quan, ban ngành, của cán bộ, đảng viên và nhân dân, ý thức về phòng 

chống ảnh hưởng của các sản phẩm văn hóa độc hại được nâng lên rõ rệt. 

 Công tác tuyên truyền, phổ biến các nhiệm vụ, giải pháp về Nghị quyết được 

các ngành, địa phương đặc biệt quan tâm tổ chức với nhiều nội dung và hình thức 

phong phú và được lồng ghép trong các hoạt động phong trào thi đua của cơ quan, đơn 

vị, địa phương. Công tác tuyên truyền, phổ biến triển khai đến cán bộ, đảng viên và 

các tầng lớp Nhân dân thông qua các hình thức như: băng rôn, khẩu hiệu, xe tuyên 

truyền, qua hệ thống Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện và các hệ thống Đài 

truyền thanh cơ sở, lồng ghép đưa nội dung tuyên truyền Chỉ thị vào trong các hoạt 

động văn hoá, văn nghệ, các đợt sinh hoạt thôn, đoàn thể ở các địa phương cơ sở tạo 

điều kiện cho cả hệ thống chính trị và Nhân dân hiểu rõ về mục đích, nội dung nhiệm 

vụ của Chỉ Thị, tác hại của các sản phẩm văn hóa độc hại, tệ nạn xã hội và những ảnh 

hưởng của nó đến đời sống tinh thần, thuần phong mỹ tục của dân tộc. 

 II. Việc thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Chỉ thị 

 1. Công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống  

 Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thường xuyên chăm lo và làm tốt công 

tác giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần nâng cao nhận thức và hành động trong đảng 

viên và nhân dân. Công tác tuyên truyền, giáo dục được chú trọng đổi mới về phương 

pháp, hình thức, tăng cường sự trao đổi, tiếp nhận ý kiến, sát hợp với thực tiễn và từng 

nhóm đối tượng. Nội dung trọng tâm là giáo dục lý luận chính trị, Chủ nghĩa Mác-

Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc, chủ nghĩa yêu nước gắn liền với 

CNXH, các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Việc truyền đạt được thông qua các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng nhận 

thức về Đảng, trong các hội nghị báo cáo viên, hội nghị sơ kết, tổng kết công tác 

Đảng... 

 Trong giai đoạn 2014 – 2019, phong trào xây dựng “Người tốt, việc tốt” và các 

điển hình tiên tiến đã có những chuyển biến tích cực, trở thành mục tiêu gắn với phong 

trào thi đua yêu nước của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và các tầng lớp Nhân 



dân… Kết quả phong trào thi đua yêu nước từ năm 2014 đến nay đã có gần 10.000 

lượt tập thể, cá nhân điển hình tiến tiến được các cấp khen thưởng, trong đó, nhân dân 

và cán bộ huyện Khánh Sơn vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương 

lao động hạng Ba vào năm 2015, Trường Mầm Non 1/6 năm 2017. 

 Việc phối hợp triển khai Chỉ thị gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ 

Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh”; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cơ quan, đơn vị 

quan tâm chỉ đạo quán triệt và tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các nhiệm vụ chính trị 

được giao của từng đơn vị, đồng thời gắn với phong trào thi đua trong từng đơn vị, từ 

đó đã tác động tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị các cơ quan trực thuộc 

UBND huyện, qua đó góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm 

bảo quốc phòng an ninh ở địa phương. Các địa phương, đơn vị đã chủ động gắn việc 

thực hiện Chỉ thị 46 với việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 42-

CT/TW về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách 

mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030; xây dựng và 

triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối 

sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 -2020”. UBND huyện đã 

lồng ghép việc thực hiện Chỉ thị vào Hội nghị gặp gỡ, đối thoại thanh niên hàng năm. 

Phòng Giáo dục - Đào tạo đã thực hiện tốt việc lồng ghép một số nội dung phòng, 

chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội, 

đưa nội dung giáo dục kỹ năng sống vào các môn học cụ thể, tăng cường tổ chức các 

hoạt động ngoại khóa, về nguồn tìm hiểu truyền thống lịch sử, văn hóa, tốt đẹp của 

dân tộc... Các cơ sở Đoàn thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chi đoàn, các buổi 

nói chuyện, tọa đàm, sinh hoạt chính trị... nhằm bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự 

hào dân tộc. Các hoạt động này đã góp phần giáo dục nhân sinh quan, lối sống, kỹ 

năng tiếp nhận các giá trị văn hóa cho thanh, thiếu niên.  

 2. Công tác tuyên truyền; sự phối hợp các cơ quan, ban ngành; xây dựng 

đời sống văn hóa, môi trường văn hóa  

 UBND huyện chỉ đạo công tác kiện toàn củng cố và thành lập Đội kiểm tra liên 

ngành về các hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá, trên cơ sở đó hàng 

năm chỉ đạo tổ chức kiểm tra 10 cuộc các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá như 

kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke, đại lý kinh doanh Internet và trò chơi điện tử; 

kiểm tra kinh doanh băng đĩa nhạc, sân khấu; kiểm tra kinh doanh sách báo, xuất bản 

phẩm… Qua đó, đã kịp thời chấn chỉnh những trường hợp vi phạm góp phần xây dựng 

môi trường văn hóa trên địa bàn huyện ngày càng phát triển lành mạnh. 



 Qua những năm thực hiện theo Chỉ thị đã tạo được sự chuyển biến tích cực 

trong đời sống văn hóa tinh thần của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện. Trong 

đó, trọng tâm là Phong trào xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hóa, cơ quan văn hoá 

đã có bước phát triển khá đồng đều, chất lượng ngày càng ổn định. Đời sống kinh tế - 

xã hội nói chung, lĩnh vực văn hoá nói riêng trên địa bàn huyện có nhiều bước tiến, 

đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng lên, người dân tham 

gia các hoạt động văn hóa, thể thao ngày càng nhiều; Nhân dân trong các làng thực 

hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; công tác y tế, giáo dục, 

văn hóa luôn được các cấp, các ngành quan tâm, đầu tư; nhiều giá trị văn hóa dân tộc, 

đặc biệt là những giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Raglai được bảo tồn và phát 

huy; Đến nay, toàn huyện có 30/31 làng, tổ dân phố phát động xây dựng làng, tổ dân 

phố văn hoá, trong đó có 27/31 làng, tổ dân phố được công nhận danh hiệu làng, tổ 

dân phố văn hoá đạt 87,09% và có trên 77% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, 

98,7% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu cơ quan văn hóa; Có 23 Câu lạc bộ gia đình phát 

triển bền vững; 23 Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình; 08 cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo 

lực gia đình tại y tế xã; 35 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng và thiết lập được 08 đường dây 

nóng về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn các xã, thị trấn. 

 Hiện nay, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đều xây dựng quy chế văn hoá 

của đơn vị, hầu hết các cơ quan đều tổ chức đăng ký xây dựng cơ quan văn hoá ngay 

từ đầu năm. Tại các địa phương các thôn, tổ dân phố đều thành lập Ban vận động thôn, 

tổ dân phố trực tiếp tuyên truyền và vận động Nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hoá, trong đó vận động các gia đình xây dựng gia đình văn hoá, Nhân dân đoàn 

kết bảo vệ môi trường như phát quang đường làng, ngõ xóm, bảo vệ các nguồn nước 

sạch, trồng cây xanh, từ đó công tác bảo vệ môi trường của người dân ngày càng nâng 

lên. Bám sát các tiêu chí xây dựng môi trường văn hóa tại các cơ quan, đơn vị, địa 

phương, đặc biệt là các tiêu chí bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - 

đẹp - an toàn. Qua đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cơ quan, đơn vị, 

trường học chủ động thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường, văn minh công sở. 

 3. Công tác quản lý các dịch vụ văn hóa; quản lý an ninh thông tin 

 Việc cấp giấy phép hoạt động kinh doanh các dịch vụ văn hóa cho các tổ chức, 

cá nhân được thực hiện đúng quy trình và quy định hiện hành. Các địa phương, đơn vị 

thường xuyên tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra các cơ sở hoạt động, kinh doanh 

văn hóa trên địa bàn nhằm ngăn chặn các hoạt động văn hóa không lành mạnh, các sản 

phẩm văn hóa độc hại xâm nhập vào địa bàn. Giám sát các hoạt động kinh doanh văn 

hóa, biểu diễn nghệ thuật, quảng cáo, các địa điểm vui chơi, giải trí, trò chơi điện tử 

công cộng, các quán karaoke. Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về tín 

ngưỡng, tôn giáo, thường xuyên nắm tình hình các lễ hội cũng như các vấn đề liên 



quan đến vùng dân tộc thiểu số, trong đó đã chủ động tuyên truyền, ngăn chặn có hiệu 

quả việc lợi dụng tuyên truyền đạo trái pháp luật, các nội dung phản động, đi ngược lại 

văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc.  

 Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin, dịch vụ internet được quan 

tâm, có giải pháp kỹ thuật để ngăn chặn sự xâm nhập, phát tán của sản phẩm văn hóa 

độc hại qua hệ thống công nghệ thông tin, máy fax... Trực tiếp đấu tranh phản bác lại 

các quan điểm sai trái trên các trang mạng internet, mạng xã hội. Hoạt động chuyển 

phát các bưu phẩm, công văn đảm bảo an toàn, không có hiện tượng lợi dụng mạng 

lưới bưu chính, chuyển phát để vận chuyển, phát tán hàng cấm, hàng lậu. 

 Về đội ngũ cán bộ thuộc lĩnh vực văn hóa từ huyện xuống cơ sở được bố trí và 

phân công công chức phụ trách kiêm nhiệm. Trong đó, cấp huyện 01 công chức thuộc 

Phòng Văn hóa và Thông tin phụ trách, cấp xã mỗi địa phương đều có 01 công chức 

Văn hóa thông tin phụ trách. Tuy nhiên, hiện nay số cán bộ thực hiện nhiệm vụ này tại 

các xã thị trấn đều không chuyên trách chủ yếu làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, trình 

độ chuyên môn còn hạn chế nên đã phần nào ảnh hưởng đến quá trình việc tổ chức 

triển khai, thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. 

 III. Hạn chế, yếu kém và nguyên nhân 

1. Hạn chế, yếu kém 

 Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW, bên cạnh những kết quả 

đạt được, vẫn còn một số tồn tại và hạn chế: 

 Một số cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị có lúc, có nơi chưa quan 

tâm đúng mức đến kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Chỉ thị. Công tác phối hợp 

tham mưu của địa phương và ngành chuyên môn, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 46-

CT/TW có nơi còn mang tính hình thức, thiếu kế hoạch thực hiện cụ thể.  

 Công tác đảm bảo an ninh thông tin, nhất là ngăn chặn sự xâm nhập các sản 

phẩm văn hóa độc hại qua internet, mạng xã hội chưa triệt để. 

2. Nguyên nhân 

 Ảnh hưởng của mặt trái của xu thế hội nhập, họp tác quốc tế, đặc biệt là sự phát 

triển của công nghệ thông tin. 

 Một số quy định trong quản lý Nhà nước về lĩnh vực hoạt động văn hóa, dịch vụ 

văn hóa... chưa chặt chẽ, chưa đồng bộ hoặc còn chồng chéo. Mức xử phạt hành chính 

đối với một số vi phạm còn thấp, chưa có tác dụng răn đe. 

 Đội ngũ làm công tác văn hóa ở cơ sở còn thiếu và yếu về năng lực do không 

chuyên trách chủ yếu làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Lực lượng thanh tra, kiểm tra 

còn mỏng, chưa triển khai được thường xuyên. 



IV. Kinh nghiệm và giải pháp 

 Thường xuyên quan tâm, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW. Phát huy 

vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực 

hiện. Nêu cao vai trò của người đúng đầu, tính tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ, 

đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Chú 

trọng thực hiện công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, nêu cao tinh thần cảnh giác 

trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là sinh viên, học sinh, thế hệ trẻ 

về tác hại của văn hóa phẩm độc hại. 

 Tăng cường công tác kiểm tra, thường xuyên tiến hành đánh giá và đề ra 

phương hướng, nhiệm vụ phù hợp với tình hình mới của địa phương, đơn vị; kịp thời 

động viên, khen thưởng đối với những đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt Chỉ 

thị 46-CT/TW. 

 Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan; sự đoàn kết, nhất trí 

trong cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia bài trừ các sản phẩm văn hóa độc hại. 

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về văn hoá, tăng cường kiểm tra và xử 

lý nghiêm các trường hợp vi phạm về tàng trữ, vận chuyển, kinh doanh các văn hóa 

phẩm độc hại. 

 Phát huy vai trò và hiệu quả của hệ thống thiết chế văn hóa trong đời sống của 

các tầng lớp nhân dân, tạo môi trường lành mạnh để người dân được thừa hưởng 

những giá trị văn hóa truyền thống cũng như những thành tựu của các nền văn hóa tiến 

bộ trên thế giới. 

PHẦN THỨ HAI 

Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chỉ thị trong thời gian tới 

 I. Về phương hướng 

 Tăng cường công tác tuyên truyền, nhận thức về ảnh hưởng lâu dài của các sản 

phẩm văn hóa độc hại đến các tầng lớp nhân dân, cơ sở kinh doanh, sản xuất sản phẩm 

văn hóa...; Tập trung tuyên truyền và giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên, 

học sinh, sinh viên.  

 Chủ động gắn việc thực hiện Chỉ thị 46 với thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW về 

“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo 

đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”, Chỉ thị 05 của Bộ Chính 

trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” và các phong trào của 

từng ngành, từng địa phương, đơn vị. 



 Nâng cao trình độ mọi mặt của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ văn hóa các cấp đủ 

năng lực và phẩm chất đảm đương nhiệm vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 

hoạt động kinh doanh sản phẩm văn hóa. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm trong các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa, phòng chống một số tệ nạn xã 

hội ở những ngành nghề kinh doanh như nhà hàng, karaoke... 

 Nêu cao và phát huy văn hóa truyền thống, văn hóa các dân tộc trên địa bàn 

huyện; tăng cường sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị tư 

tưởng, nghệ thuật cao. 

 Phát huy nguồn lực xã hội hóa, tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả các 

thiết chế văn hóa, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, dịch vụ 

văn hóa ở cơ sở. 

 Cần đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền về công tác phòng, chống sự 

xâm nhập của các văn hóa phẩm độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội và đấu tranh, 

phản bác lại tư tưởng, nhận thức, lối sống trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc. 

III. Đề xuất, kiến nghị 

 Đề nghị tiến hành đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 46 trong thời gian qua và chỉ 

đạo, định hướng các địa phương tiếp tục triển khai Chỉ thị trong thời gian tới; 

 Các sở, ngành liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các sản 

phẩm văn hóa, đặc biệt là sản phẩm văn hóa du nhập từ nước ngoài thông qua internet; 

tổng hợp ý kiến, rà soát những bất cập, chồng chéo trong quy định quản lý nhà nước 

đối với các sản phẩm văn hóa, dịch vụ văn hóa hiện hành để có giải pháp tháo gỡ. 

 Trên đây là báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW của Ban Bí 

thư về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức 

xã hội”của Ủy ban Nhân dân huyện Khánh Sơn./. 

 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 
- HĐND - UBND huyện; 
- Lưu: VT, PVHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Bo Bo Thị Yến 
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